
STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng

1
Que thử tồn dư

Peroxide

Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid 

peracetic/peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau 

khi rửa quả lọc,máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử 

lý nước

Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 

và 10ppm

Thời gian nhúng: ≤ 3 giây

Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây

Cái 16,000

2
Que thử nồng độ

axit peracetic

Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của 

axit

peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit

peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả 

lọc,máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước

Thời gian nhúng: ≤ 2 giây

Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây

Cái 16,000

3
Que thử hàm lượng

Clo tổng giải thấp

Dùng để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong 

nướccấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo 

(chất tẩy Clo)tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa 

đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu.

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm

Thời gian nhúng và đọc kết quả: ≤ 30 giây

Cái 400

4
Que thử độ cứng

của nước

Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân 

tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện.

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 

120ppm

Thời gian nhúng: ≤ 2 giây

Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 giây

Cái 400
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